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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

HỌC PHẦN: Kỹ thuật lập trình PLC nâng cao

GHI CHÚ
VẮNG

THIChữSố

ĐIỂM THI
LỚP SVHỌ TÊN HSSVMÃ SỐ SVMÃ PHÁCHSTT

NGÀY THI: 23/05/2016 MÃ TÚI: TDDT16733

SỐ TÍN CHỈ: 3 - GV giảng dạy: Đào Thị Mỹ  Chi PHÒNG THI: C106 GIỜ THI: 13h30

Học kỳ 2NĂM HỌC: 2015-2016LỚP HỌC PHẦN: 15221CNT41106002

Giám Khảo 2:   79000G07.000408 - Phạm Văn LớiGiám Khảo 1:  79000G07.000347 - Đào Thị Mỹ Chi

HT THI: Tự luận HT CHẤM THI: Chấm sau

XKhông0.0C14DT1BảoBùi Đình1450dt03351

 Bốn .  không4.0C14DT1DuyNguyễn Quốc1450dt07240010782

 Sáu .  năm6.5C14DT1GiaNguyễn Hoàn1450dt06830010793

 Năm .  năm5.5C14DT1HậuTrần Quang1450dt05400010804

 Mười .  không10.0C14DT1HoàngNguyễn Hữu Quốc1450dt05040010815

 Sáu .  năm6.5C14DT1HòaNão Văn1450dt04830010826

 Bảy .  không7.0C14DT1HuấnNguyễn Ngọc1450dt06410010837

 Chín .  không9.0C14DT1LinhLê Văn1450dt01150010848

 Không .  năm0.5C14DT1LuânPhan Thành145ADT06540010859

 Năm .  không5.0C14DT1NhớNguyễn Văn1450dt011400108610

 Bảy .  không7.0C14DT1SinhTrần Kim1450DT034100108711

 Sáu .  năm6.5C14DT1ThôngĐinh Minh1450DT004700108812

 Ba .  năm3.5C14DT1ThứcNguyễn Lâm1450dt017100108913

 Tám .  không8.0C14DT1TrụKiều Văn1450dt069900109014

 Bảy .  năm7.5C14DT1TuấnLê Đức1450dt025500109115

XKhông0.0C14DT1TuấnNguyễn Thanh1450DT072116

 Năm .  năm5.5C14DT1TùngPhạm Hoàng Thanh1450dt000300109217

 Ba .  năm3.5C14DT1TúPhạm Ngọc Thanh1450dt028600109318

Tổng số HSSV dự thi: 18 Hồi phách - nhập điểm: Lê Phương    Đại

(Ký và ghi rõ họ tên)Hiện diện: 16

Vắng mặt: 2

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm30 05 2016
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